
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

3 Chữ 5 Chữ 5 Chữ 3 Chữ 1 Chữ 11 Chữ

1 Võ Thị Hoàng Anh 20/09/1993 5,9 C 8,7 A 6 C 6,2 C 6 C

2 Đỗ Hương Giang 16/06/1993 6,2 C 7,8 B 6 C 6,2 C 7,6 B

3 Nguyễn Trung Hậu 9/09/1993 5,9 C 7,7 B 5 D 6,2 C 8 B

4 Tống Minh Hoàng 15/03/1993 5,9 C 7,4 B 6 C 5,9 C 7,3 B

5 Nguyễn Tiến Hùng 3/01/1993 6,2 C 7,1 B 5 D 4,2 D 7,3 B

6 Nguyễn Quốc Hùng 5/10/1993 6,2 C 8,3 B 6 C 4,8 D 7,3 B

7 Trần Lê Thùy Hương 27/12/1993 5,9 C 8,4 B 6 C 4,9 D 6,3 C

8 Nguyễn Thị Phúc 20/12/1993 5,9 C 8,8 A 6 C 4,9 D 6 C

9 Trần Thanh Qui 17/01/1993 6,2 C 6,9 C 5 D 6,9 C 6 C

10 Bạch Lâm Sơn 6/08/1993 9 A 9 A 6 C 6,2 C 7 B

11 Đặng Thanh Thiện 18/05/1993 6,9 C 9,2 A 6 C 6,2 C 8,3 B

12 Nguyễn Tiến Thịnh 30/12/1992 6,3 C 6,4 C 7 B 6,2 C 7 B

13 Phạm Thị Ánh Thu 4/01/1993 8 B 8,5 A 8 B 6,9 C 7 B

14 Trần Thị Thu Thùy 20/04/1992 8 B 8,1 B 6 C 6,2 C 7 B

15 Nguyễn Trà Nguyên Trân 27/06/1992 6,2 C 7,9 B 6 C 6,2 C 7 B
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